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LUẬT HÀM, CẤP NGOẠI GIAO

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật Hàm, cấp ngoại giao.
Chương …
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về hệ thống hàm, cấp ngoại giao; tiêu chuẩn, đối tượng và quy trình phong hàm, thăng hàm, hạ hàm, tước hàm ngoại giao; quyền và nghĩa vụ của người mang hàm ngoại giao; quản lý nhà nước về hàm, cấp ngoại giao và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.
Điều. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Hàm ngoại giao” là chức danh Nhà nước phong cho người công tác trong ngành ngoại giao để phục vụ công tác đối ngoại ở trong nước và ở nước ngoài.

2. “Cấp ngoại giao” bao gồm cấp ngoại giao sơ cấp, trung cấp và cao cấp.
 
3. “Chức vụ ngoại giao” là chức vụ được bổ nhiệm cho thành viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

4. “Ngành ngoại giao” là các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Ngoại giao theo quy định của Chính phủ.

Điều. Hệ thống hàm, cấp ngoại giao

1. Cấp ngoại giao cao cấp gồm có:

- Hàm Đại sứ;

- Hàm Công sứ;
- Hàm Tham tán Công sứ;

- Hàm Tham tán.

2. Cấp ngoại giao trung cấp gồm có:

- Hàm Bí thư thứ nhất;

- Hàm Bí thư thứ hai.

3. Cấp ngoại giao sơ cấp gồm có:

- Hàm Bí thư thứ ba;

- Hàm Tùy viên.

Điều. Nguyên tắc xét duyệt về hàm, cấp ngoại giao
1. Việc xét duyệt về hàm, cấp ngoại giao phải bảo đảm công bằng, công khai, dân chủ, đúng đối tượng, điều kiện quy định, phù hợp yêu cầu công tác đối ngoại và bảo đảm yếu tố bình đẳng giới. 

2. Không xét phong, thăng hàm ngoại giao đối với cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ; đang chịu hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang là đối tượng đang trong giai đoạn điều tra, khởi tố của cơ quan có thẩm quyền hoặc đang trong thời gian thi hành án hình sự.

Chương …
ĐỐI TƯỢNG XÉT PHONG HÀM NGOẠI GIAO, TIÊU CHUẨN VÀ QUY TRÌNH PHONG, THĂNG, HẠ VÀ TƯỚC HÀM NGOẠI GIAO
Điều. Đối tượng xét phong hàm ngoại giao
1. Cán bộ, công chức và viên chức quản lý công tác trong ngành ngoại giao được xét phong hàm ngoại giao và được xếp vào một cấp ngoại giao theo quy định của Luật này.

2. Cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại tại các cơ quan đầu mối khác về công tác đối ngoại ở Trung ương
 có thể được xét phong hàm Đại sứ theo quy định của Luật này. 
3. Công chức được cử biệt phái sang Bộ Ngoại giao đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Luật này có thể được xét phong hàm ngoại giao.
4. Thành viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài không được xét phong hàm ngoại giao trong thời gian công tác tại cơ quan đại diện.
Điều. Tiêu chuẩn của cấp ngoại giao cao cấp

1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc;
2. Có trình độ đại học trở lên; đã được đào tạo kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại; sử dụng thông thạo ít nhất một ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công tác;

3. Nắm vững và có năng lực tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách đối ngoại của Nhà nước; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo tình hình thế giới, khu vực; có năng lực tổ chức, điều hành, tập hợp, đoàn kết nội bộ và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; có kinh nghiệm quản lý, công tác trong lĩnh vực đối ngoại; đã từng công tác tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

4. Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao;
 
Điều. Tiêu chuẩn cụ thể của hàm Đại sứ
1. Ngoài các tiêu chuẩn quy định tại các khoản 1-4 Điều … của Luật này, người được phong hàm Đại sứ phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a) Có thời gian công tác trong ngành ngoại giao từ 10 năm trở lên.
 Trường hợp công tác tại các cơ quan đầu mối khác về công tác đối ngoại ở Trung ương, có thời gian làm công tác đối ngoại liên tục từ 10 năm trở lên, có những đóng góp xứng đáng cho hoạt động ngoại giao của Việt Nam;

b)  Đã đảm nhiệm chức vụ Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng hoặc tương đương trở lên trong thời gian ít nhất 10 năm đối với nữ, 12 năm đối với nam và đã đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;
 Quy định này không áp dụng đối với Bộ trưởng, Thứ trưởng Ngoại giao;
c) Có kinh nghiệm chủ trì hoặc tham gia với cương vị là thành viên chủ chốt trong các cuộc đàm phán, hội nghị, hội thảo quốc tế quan trọng; có khả năng biên soạn các văn kiện ngoại giao quan trọng cấp Bộ và cấp Nhà nước;

d) Có trình độ lý luận chính trị cao cấp,
 có chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp hoặc tương đương.

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều. Tiêu chuẩn của hàm ngoại giao cao cấp khác trừ hàm Đại sứ

1. Ngoài các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1-4 Điều … của Luật này, người được phong hàm ngoại giao từ Tham tán đến Công sứ phải có thời gian công tác trong ngành ngoại giao từ 8 năm trở lên;
 có thời gian đảm nhận chức vụ Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng hoặc tương đương, giữ ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, đáp ứng các tiêu chuẩn, trình độ chính trị và kinh nghiệm của hàm ngoại giao tương ứng.
2. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định chi tiết Điều này.

Điều. Tiêu chuẩn của cấp ngoại giao trung cấp và sơ cấp

1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc;

2. Tốt nghiệp Đại học trở lên, trình độ lý luận chính trị trung cấp;

3. Có thời gian công tác trong ngành ngoại giao từ 3 năm trở lên;
 có thời gian giữ ngạch chuyên viên trở lên, có trình độ, năng lực, kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại, trình độ ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu công tác đối ngoại của cấp ngoại giao tương ứng. 

4. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định chi tiết Điều này.

Điều. Điều kiện xét thăng hàm ngoại giao

1. Điều kiện xét thăng hàm ngoại giao:

a) Đáp ứng tiêu chuẩn của hàm ngoại giao liền kề.

b) Điều kiện về thời gian giữ hàm: Khoản này quy định thời gian tối thiểu để thăng lên hàm ngoại giao liền kề.
2. Thăng vượt hàm ngoại giao:
Người mang hàm ngoại giao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thành tích xuất sắc trong công tác và theo yêu cầu đối ngoại, có thể được xét thăng vượt một hàm ngoại giao liền kề.

Điều. Điều kiện hạ hàm, tước hàm ngoại giao

1. Hạ hàm ngoại giao:

Người mang hàm ngoại giao không hoàn thành nhiệm vụ được giao, vi phạm kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì bị hạ xuống 01 hàm ngoại giao thấp hơn; trường hợp vi phạm kỷ luật đặc biệt nghiêm trọng thì xét hạ nhiều cấp bậc hàm.

2. Tước hàm ngoại giao: 

Người mang hàm ngoại giao vi phạm kỷ luật bị xử lý hình thức buộc thôi việc hoặc phạm tội bị kết án và bản án có hiệu lực pháp luật thì bị tước hàm ngoại giao.

Điều. Thẩm quyền phong, thăng, hạ, tước hàm ngoại giao

1. Chủ tịch nước quyết định phong, hạ, tước hàm Đại sứ.
2. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định phong, thăng, hạ, tước các hàm ngoại giao khác.

Điều. Trình tự, thủ tục phong, thăng, hạ, tước hàm ngoại giao

1. Định kỳ hàng năm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao rà soát các trường hợp đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của hàm, cấp ngoại giao và quyết định phong, thăng hàm ngoại giao từ Tùy viên đến Bí thư thứ Nhất.

2. Sau khi xem xét ý kiến tư vấn của Hội đồng Tư vấn hàm, cấp ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định phong, thăng hàm ngoại giao từ Tham tán đến Công sứ; tham khảo ý kiến các các cơ quan hữu quan, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước quyết định phong hàm Đại sứ.
3. Khi xảy ra các trường hợp phải hạ hoặc tước hàm ngoại giao, sau khi xem xét ý kiến tư vấn của Hội đồng Tư vấn hàm, cấp ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định hạ, tước hàm ngoại giao từ Tùy viên đến Công sứ; tham khảo ý kiến các cơ quan hữu quan và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước quyết định việc hạ, tước hàm Đại sứ.
4. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định về trình tự, thủ tục phong, thăng, hạ, tước hàm ngoại giao từ Tùy viên đến Công sứ. 

Điều . Hội đồng Tư vấn hàm, cấp ngoại giao

Hội đồng Tư vấn hàm, cấp ngoại giao do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thành lập, có chức năng, nhiệm vụ, thành phần và quy chế hoạt động do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định.
Chương …
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI MANG HÀM NGOẠI GIAO
Điều. Quyền lợi của người mang hàm ngoại giao
1. Người mang hàm ngoại giao được quyền sử dụng hàm ngoại giao trong công tác đối ngoại.

2. Trong giao tiếp đối ngoại, người mang hàm ngoại giao được xếp thứ bậc theo chức vụ ngoại giao hoặc chức vụ lãnh sự. Những người mang hàm ngoại giao có cùng chức vụ ngoại giao hoặc chức vụ lãnh sự thì người có hàm ngoại giao cao hơn hoặc nếu mang cùng hàm thì người mang hàm lâu hơn được xếp thứ bậc cao hơn.

3. Người mang hàm ngoại giao được Bộ Ngoại giao cấp chứng nhận về hàm, cấp ngoại giao theo mẫu và thủ tục do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định.
 
4. Người mang hàm ngoại giao được pháp luật bảo vệ và được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giúp đỡ khi thi hành công vụ.

5. Người mang hàm ngoại giao được cử đi công tác tại cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, được bổ nhiệm giữ một chức vụ ngoại giao hoặc chức vụ lãnh sự tương ứng với hàm ngoại giao của người đó. Trong trường hợp do nhu cầu công tác, người mang hàm ngoại giao có thể được bổ nhiệm giữ một chức vụ ngoại giao hoặc chức vụ lãnh sự khác phù hợp. 

6. Người mang hàm ngoại giao từ Tham tán trở lên có thể được cử giữ chức vụ người đứng đầu Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về cơ quan đại diện; khi hết thời hạn công tác về nước thì giữ hàm ngoại giao đã được phong trước đó.

7. Người mang hàm ngoại giao, khi được điều động sang công tác tại các cơ quan, tổ chức khác hoặc nghỉ hưu được giữ nguyên hàm, cấp ngoại giao đang mang như một vinh dự của ngành ngoại giao.

8. Người mang hàm ngoại giao được đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và kiến thức cần thiết khác phù hợp với nhiệm vụ được giao; được bố trí công tác phù hợp, được Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện phát triển tài năng để phục vụ ngành Ngoại giao.
Điều. Chế độ đãi ngộ đối với người mang hàm ngoại giao

1. Người mang hàm ngoại giao được hưởng phụ cấp tương ứng với hàm ngoại giao trong thời gian công tác. Chính phủ quy định chi tiết khoản này.
2. Người mang hàm ngoại giao được Nhà nước bảo đảm về nhà ở, chăm sóc sức khỏe trong thời gian công tác theo quy định của pháp luật.
3. Trong trường hợp đặc biệt, căn cứ yêu cầu đối ngoại, năng lực, uy tín cá nhân, người mang hàm Đại sứ được kéo dài tuổi nghỉ hưu. Chính phủ quy định chi tiết khoản này. 
 

Điều. Nghĩa vụ, trách nhiệm của người mang hàm ngoại giao

1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy chế và các quy định, quy tắc ứng xử của ngành ngoại giao.

3. Bảo vệ lợi ích quốc gia, bí mật Nhà nước và danh dự của dân tộc; tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; tận tụy phục vụ Nhân dân.

4. Thường xuyên rèn luyện, học tập nâng cao trình độ và năng lực chính trị, nghiệp vụ chuyên môn và ngoại ngữ, giữ gìn tư cách người mang hàm ngoại giao,
5. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

6. Sử dụng hàm ngoại giao trong công tác đối ngoại; chịu sự quản lý của Bộ Ngoại giao về chuyên môn, nghiệp vụ và các điều kiện phong hàm ngoại giao; định kỳ báo cáo về việc sử dụng hàm ngoại giao; sẵn sàng đảm nhận các nhiệm vụ đối ngoại và đi công tác nhiệm kỳ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài theo phân công và theo quy định pháp luật. 
7. Thực hiện kỷ luật phát ngôn và giữ gìn tác phong, đạo đức của công chức, viên chức và theo yêu cầu của ngành Ngoại giao. 

Điều. Những việc người mang hàm ngoại giao không được làm

1. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

2. Sử dụng hàm ngoại giao vào các mục đích cá nhân hoặc tập thể trái với quy định pháp luật và những việc mà pháp luật quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm. 

Chương …
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÀM, CẤP NGOẠI GIAO
Điều. Nội dung quản lý nhà nước về hàm, cấp ngoại giao
1. Ban hành và hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật về hàm, cấp ngoại giao;
2. Lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng người mang hàm ngoại giao;
3. Chỉ đạo việc thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, bố trí, sử dụng người mang hàm ngoại giao trong công tác đối ngoại; chính sách, chế độ đối với người mang hàm ngoại giao;
4. Chỉ đạo, tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cao, khen thưởng, vi phạm đối với người mang hàm ngoại giao và việc thi hành các quy định của Luật này.

Điều. Trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hàm, cấp ngoại giao.

2. Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện việc quản lý nhà nước về hàm, cấp ngoại giao.
3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Ngoại giao thực hiện quản lý nhà nước về hàm ngoại giao; tạo điều kiện cho người mang hàm ngoại giao là cán bộ, công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tham gia công tác đối ngoại theo quy định của Luật này và phân công của cơ quan có thẩm quyền; phối hợp với Bộ Ngoại giao trong quản lý, chỉ đạo công tác của người mang hàm ngoại giao; thông tin kịp thời cho Bộ Ngoại giao về các trường hợp kiến nghị thăng hàm vượt cấp, tước, hạ hàm ngoại giao hoặc khen thưởng và xử lý vi phạm với người mang hàm ngoại giao.
Chương …
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều. Khen thưởng

Người mang hàm ngoại giao có thành tích xuất sắc trong công tác thì được tặng thưởng huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự nhà nước và hình thức khen thưởng khác theo quy định của pháp luật.

Điều. Xử lý vi phạm
Người mang hàm ngoại giao vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật thì Tùy  theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại cho sức khoẻ, tính mạng của người khác, tài sản hoặc lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

Chương …
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều. Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày ….
� Pháp lệnh quy định: “công chức ngành ngoại giao”. Dự thảo sửa thành “người công tác trong ngành ngoại giao” do mở rộng đối tượng được xét phong hàm ngoại giao. Phạm vi đối tượng được phong hàm sẽ được quy định rõ trong Điều về đối tượng xét phong hàm


� Dựa trên Điều 5 Pháp lệnh về hệ thống hàm, cấp ngoại giao.


� Khoản 1 Điều 9 Pháp lệnh: Chức vụ ngoại giao là chức vụ bổ nhiệm cho thành viên có cương vị ngoại giao công tác tại Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hoặc Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Tổ chức quốc tế Liên chính phủ. Dự thảo chỉnh sửa cho phù hợp với pháp luật về cơ quan đại diện. 


� Điều 4 Pháp lệnh: Trong Pháp lệnh này ngành ngoại giao bao gồm những cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Ngoại giao.


� Chỉnh sửa, bổ sung Điều 5 Pháp lệnh: bổ sung hàm Tham tán Công sứ


� Quy chế hàm cấp ngoại giao do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành


� Điều 19 Pháp lệnh: Công chức ngành ngoại giao bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên không được xét phong hoặc thăng hàm, cấp ngoại giao trong thời gian quyết định thi hành kỷ luật còn hiệu lực.


� Điều 2 Pháp lệnh: “Công chức đang công tác trong ngành ngoại giao có đủ các tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ ngoại giao và năng lực hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại thì được xét phong hàm ngoại giao và được xếp vào một cấp ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh này.”


� Bao gồm Ban Đối ngoại Trung ương, Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ,  


� Trên cơ sở Điều 13 Pháp lệnh về tiêu chuẩn hàm ĐS và quy định của Luật CQĐD về tiêu chuẩn bổ nhiệm Đại sứ ĐMTQ của Luật CQĐD


� Bổ sung, tham khảo khoản 12 Điều 5 Quy chế hàm, cấp ngoại giao


� Bổ sung, tham khảo từ Luật CQĐD 


� Pháp lệnh và Nghị định 13-CP quy định thời gian công tác tối thiểu trong ngành ngoại giao từ 10 năm trở lên


� Riêng đối với tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản này, đối với người làm công tác đối ngoại tại các cơ quan đầu mối về công tác đối ngoại ở TƯ thì sẽ thực hiện theo trường hợp đặc biệt; các tiêu chuẩn khác vẫn áp dụng chung đối với cán bộ của Bộ Ngoại giao và cơ quan đối ngoại khác.  


� Pháp lệnh quy định: “là Bộ trưởng, Thứ trưởng hoặc tương đương; Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng hoặc tương đương, chuyên viên cao cấp hoặc đã là người đứng đầu Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài”. Quy chế hàm cấp ngoại giao quy định: Đại sứ bậc I phải đã giữ chức Trưởng cơ quan đại diện VN ở nước ngoài; trong trường hợp đang giữ chức Trưởng cơ quan đại diện thì phải trải qua ít nhất 2/3 nhiệm kỳ; đã được bổ nhiệm TLBT hoặc Phó Tổng Cục trưởng và tương đương, Vụ trưởng và tương đương trong ít nhất 7 năm đối với nam hoặc 5 năm đối với nữ, giữ ngạch CV chính từ bậc 6/8 trở lên, Phó Vụ trưởng và tương đương trở lên ít nhất 12 năm đối với nam hoặc 10 năm đối với nữ, giữ ngạch chuyên viên cao cấp; Đại sứ bậc II phải giữ chức vụ Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng. Dự thảo Luật quy định cụ thể thời gian giữ chức vụ và bắt buộc phải có kinh nghiệm làm Trưởng cơ quan đại diện nhằm nâng cao tiêu chuẩn của Hàm Đại sứ xứng đáng với danh giá và uy tín của hàm ngoại giao cao cấp nhất này.


� Bổ sung, quy định của Nghị định 13-CP về tiêu chuẩn hàm Đại sứ


� Quy định của Nghị định 13-CP về tiêu chuẩn hàm Đại sứ


� Quy định “tương đương” nhằm tạo cơ sở cho viên chức quản lý đáp ứng tiêu chuẩn của hàm Đại sứ


� Phân cấp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định chi tiết về điều kiện thời gian đảm nhiệm các chức vụ hoặc ngạch công chức, viên chức và các tiêu chuẩn về trình độ, chuyên môn… khác


� Điều 14 Pháp lệnh: có thời gian công tác từ 8 năm trở lên.


� Không tách thành quy định tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn riêng như đối với hàm ngoại giao cao cấp.


� Pháp lệnh quy định: Tiêu chuẩn hàm NG sơ cấp: thời gian công tác trong ngành ngoại giao từ 3 năm trở lên, là chuyên viên; tiêu chuẩn hàm NG trung cấp: thời gian công tác trong ngành ngoại giao từ 5 năm trở lên, là chuyên viên chính hoặc chuyên viên


� Phân cấp quy định chi tiết


� Bổ sung trên cơ sở tham khảo và kế thừa quy định của Nghị định 13-CP về thăng hàm, thăng vượt hàm ngoại giao


� Điều 20 Pháp lệnh: Người mang hàm ngoại giao bị thi hành kỷ luật thì Tùy theo hình thức kỷ luật có thể bị hạ hàm, cấp ngoại giao; nếu bị buộc thôi việc hoặc phạm tội, bị Toà án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật thì tước hàm, cấp ngoại giao.


� Điều 16 Pháp lệnh quy định: “Việc phong, thăng, hạ và tước hàm, cấp ngoại giao thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước”. Nghị định 13-CP quy định: “1. Sau khi xem xét ý kiến của Hội đồng tư vấn về hàm, cấp ngoại giao và tham khảo ý kiến các cơ quan hữu quan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiến nghị Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước quyết định việc phong hoặc thăng hàm Đại sứ.


2. Trường hợp người mang hàm Đại sứ vi phạm kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiến nghị Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước quyết định việc hạ hoặc tước hàm Đại sứ.”


Điều 13 Nghị định 13-CP quy định: “Bộ trưởng Bộ Ngoại giao xem xét ý kiến đề xuất của Hội đồng tư vấn về hàm, cấp ngoại giao, quyết định việc phong, thăng, hạ và tước hàm ngoại giao từ Tùy viên đến Công sứ theo sự uỷ quyền của Chủ tịch nước.”


� Kế thừa một phần Điều 17 Pháp lệnh về việc Thủ tướng Chính phủ “quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của Hội đồng này”; kế thừa quy định Điều 11 Nghị định 13-CP về “Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định thành lập Hội đồng tư vấn về hàm, cấp ngoại giao”; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần và quy chế làm việc của Hội đồng; không tiếp thu quy định của Pháp lệnh về “tổ chức bộ máy” của Hội đồng do các thành viên Hội đồng tham gia theo cơ chế kiêm nhiệm. 


� Điều 11 Pháp lệnh: Trong giao tiếp đối ngoại, người mang hàm ngoại giao được xếp thứ bậc theo chức vụ ngoại giao hoặc chức vụ lãnh sự. Những người mang hàm ngoại giao có cùng chức vụ ngoại giao hoặc chức vụ lãnh sự thì người có hàm ngoại giao cao hơn hoặc nếu mang cùng hàm thì người mang hàm lâu hơn được xếp thứ bậc cao hơn.


� Điều 25 Pháp lệnh: Người mang hàm ngoại giao được cấp giấy chứng nhận về hàm, cấp ngoại giao. Mẫu giấy chứng nhận và thủ tục cấp giấy chứng nhận về hàm, cấp ngoại giao do Chính phủ quy định. Dự thảo chỉ quy định “cấp chứng nhận” và dự kiến sẽ tích hợp thông tin về hàm, cấp ngoại giao vào thẻ công chức của ngành ngoại giao. Dự thảo phân cấp thẩm quyền cho Bộ trưởng BNG cấp chứng nhận.


� Điều 24 Pháp lệnh: Người mang hàm ngoại giao được pháp luật bảo vệ và được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giúp đỡ khi thi hành công vụ.


� Điều 10 Pháp lệnh: Người mang hàm ngoại giao được cử đi công tại tại Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, được bổ nhiệm giữ một chức vụ ngoại giao hoặc chức vụ lãnh sự tương ứng với hàm ngoại giao của người đó. Trong trường hợp do nhu cầu công tác, người mang hàm ngoại giao có thể được bổ nhiệm giữ một chức vụ ngoại giao hoặc chức vụ lãnh sự cao hơn hoặc thấp hơn so với hàm ngoại giao của người đó.


� Điều 10 Pháp lệnh: Người mang hàm ngoại giao có hàm từ Tham tán trở lên có thể được cử giữ chức vụ người đứng đầu Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; khi hết thời hạn công tác về nước thì giữ hàm ngoại giao đã được phong trước đó.


� Điều 7 Pháp lệnh: Người mang hàm ngoại giao khi được điều động sang công tác tại cơ quan, tổ chức khác hoặc nghỉ hưu thì được ngữ nguyên hàm, cấp ngoại giao mang khi đó như một vinh dự của ngành ngoại giao.


� Chỉnh sửa, bổ sung Điều 22 Pháp lệnh: Người mang hàm ngoại giao đang công tác được hưởng mọi quyền lợi của công chức Nhà nước. Việc phong, thăng hàm, cấp ngoại giao là một cơ sở để bố trí công tác, bồi dưỡng nâng cao trình độ, đề bạt chức vụ và xếp lương cho công chức phù hợp với quy định chung về chế độ tiền lương của Nhà nước.


� Thực hiện theo Nghị định của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu


� Chỉnh sửa, bổ sung Điều 21 Pháp lệnh về nghĩa vụ của người mang hàm ngoại giao


� Điều 23 Pháp lệnh: Người mang hàm ngoại giao được quyền sử dụng hàm ngoại giao trong công tác đối ngoại, nhưng không được sử dụng vào mục đích khác trái với quy định của pháp luật.
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